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LỜI CẢM ƠN
Đề tài : “Ứng dụng lý thuyết hoạt động lời nói để tổ chức dạy tập làm văn tả người” nay đã hoàn thành. Tuy nội dung nghiên cứu chỉ mới bước đầu, chưa thật chuyên sâu nhưng đó là một lĩnh lực khá mới mẻ và có nhiều yếu tố phức tạp. Để hoàn thành được nội dung, tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn cùng với quý thầy cô giáo trường đại học sư phạm Hà Nội, và các anh chị em đồng nghiệp trong trường tiểu học .............. đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi để hoàn thành đề tài này. 
Mặc dù đề tài đã được tìm hiểu và nghiên cứu một cách tích cực và nghiêm túc nhưng với kiến thức và thời gian hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót trong nội dung trình bày, kính mong thầy giáo hướng dẫn và các bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến cho đề tài được hoàn thiện hơn





Đăk Lăk, ngày 20/09/2009





         Người trình bày
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I) Lý do chọn đề tài :
Mục tiêu của giáo dục tiểu học là giúp trẻ phát triển về trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, tình cảm – xã hội, hình thành những yếu tố của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ những kiến thức cơ bản để học lên bậc trung học cơ sở. Trong trường tiểu học một trong những môn học quan trọng, có tính chất quyết định trong công tác giáo dục trẻ là môn học Tiếng Việt. Qua môn học này trẻ tiếp thu những tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng sử dụng tiếng việt cần thiết để hình thành ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ. Vì vậy, có thể khẳng định, tiếng Việt là một trong những môn học quan trọng bậc nhất trong việc giáo dục cho trẻ, là môn học làm công cụ trực tiếp để học tập những môn học còn lại và làm phương tiện khi giao tiếp.
Vì là giai đoạn đầu tiên khi trẻ học văn hóa nên môn Tiếng việt được trình bày bởi nhiều phân môn khác nhau nhằm giúp cho trẻ sử dụng thành thạo tiếng Việt. Mỗi phân môn có một nhiệm vụ riêng biệt trong biện pháp tổ chức nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ trong mục tiêu của tiếng việt.
- Tập đọc có nhiệm vụ rèn luyện cho trẻ những kỹ năng cơ bản về nghe, đọc. Giúp trẻ nhận biết ngôn ngữ qua đối thoại hay tiếp xúc văn bản.
- Chính tả có nhiệm vụ rèn luyện cho trẻ những kỹ năng luyện viết đúng chính tả, cấu trúc của tiếng việt
- Tập viết có nhiệm vụ rèn luyện cho trẻ những luyện viết đúng và đẹp nét chữ của tiếng việt.
- Luyện từ và câu có nhiệm vụ cung cấp vốn từ và nắm bắt cấu trúc ngữ pháp của tiếng việt
- Kể chuyện có nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng nghe, kể các văn bản truyện, rèn lý năng nói đúng ngữ pháp và phong cách của tiếng việt.
- Tập làm văn tập trung các hiểu biết kỹ năng về tiếng việt do các phân môn khác rèn luyện hoặc cung cấp đồng thời góp phần hoàn thiện chúng. Để làm được một bài văn nói hoặc viết, học sinh phải thành thạo cả bốn kỹ năng : nói, đọc, viết và vận dụng các kiến thức tiếng việt. Trong quá trình vận dụng này, các kỹ năng và kiến thức về tiếng việt đó được hoàn thiện nâng cao dần.
- Phân môn tập làm văn rèn luyện cho học sinh các kỹ năng sản sinh văn bản (nói và viết). Vì vậy tiếng việt không chỉ là một hệ thống cấu trúc được xem xét từng phần, từng mặt qua từng phân môn mà trở thành một công cụ sinh động trong quá trình giao tiếp, tư duy, học tập. Nói cách khác, phân môn tập làm văn đã góp phần thực hiện hóa mục tiêu quan trọng bậc nhất của việc dạy và học tiếng việt là dạy học sinh sử dụng tiếng việt trong đời sống sinh hoạt, trong quá trình lĩnh hội các tri thức khoa học….
Từ những mục đích giáo dục trên, việc dạy học phân môn tập làm văn trong môn Tiếng Việt hiện nay trong trường tiểu học là một trong những nhiệm vụ cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm.Vì thế chuẩn bị và nghiên cứu một cách kỹ lưỡng.
Việc học tập phân môn này không hề đơn giản, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa quá trình giảng dạy của giáo viên và sự tiếp thu kiến thức của học sinh thì kết quả làm văn của các em mới đạt mức độ nhất định. Đặc biệt là các em lớp 5, là giai đoạn hình thành cơ bản những kiến thức của tiếng việt.
Để nắm bắt được thực tế dạy học thể loại văn tả người ở lớp 5 trong trường tiểu học hiện nay ra sao, đồng thời tiến hành thực nghiệm một số phương pháp dạy học tập làm văn theo hướng tích cực, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài : “Ứng dụng lý thuyết hoạt động lời nói để tổ chức dạy tập làm văn tả người” làm nội dung nghiên cứu.
II/ Mục đích của đề tài:
Sản phẩm của phân môn tập làm văn là các bài văn viết hoặc nói theo các kiểu bài do chương trình quy định. Để sản sinh được các bài văn này, học sinh phải có thêm nhiều kỹ năng khác ngoài kỹ năng lắng nghe, nói, đọc viết tiếng việt, kỹ năng dùng từ, đặt câu. Đó là các kỹ năng phân tích đề, tìm ý và lựa chọn ý, kỹ năng lập dàn ý, viết đoạn và liên kết đoạn…các kỹ năng này được phân vào trong môn tập làm văn và được thông qua các kiểu bài miêu tả, kể chuyện, tường thuật,…
Ơû lớp 5 thể loại văn tả người chỉ trình bày trong khuôn khổ miêu tả hình dáng và tính tình của một người thân hay bạn bè,…. Nội dung yêu cầu của nó chỉ ở mức độ quan sát và miêu tả những nét cơ bản về hình dáng, một số tính chất nổi bật về người được tả (tính tính, thái độ, cử chỉ,…).
Để tìm hiểu một cách sâu sắc về kết quá trình dạy học thể loại văn tả người ở lớp 5, mục đích của đề tài khảo sát thực tế việc dạy học của giáo viên và học sinh đối với thể loại tả người trong phân môn tập làm văn lớp 5
III/ Nhiệm vụ của đề tài:
Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, chúng tôi tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản sau:
- Xây dựng cơ sở lý luận về việc dạy tập làm văn tả người ở lớp 5.
- Khảo sát thực thực trạng việc dạy học ở trưởng tiểu học ............... 
Tổ chức thực nghiệm phân môn tập làm tả người ở lớp 5 ở trường tiểu học ...............
IV/ Phương pháp nghiên cứu.
Để thực hiện được đề tài, chúng tôi đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
1) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận bao gồm các phương pháp sau :
- Phương pháp đọc sách và tài liệu 
- Phương pháp Xây dựng đề cương 
- Phương pháp xây dựng bản thảo 
2) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn bao gồm :
- Phương pháp phân tích SGK, SGV
- Phương pháp khảo sát
Ngoài ra tôi còn sử dụng thêm một số phương pháp khác nhắm hỗ trợ cho việc nghiên cứu. 
B. PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC DẠY TẬP LÀM VĂN Ở LỚP 5 :
I) Cơ sở lý luận:
1) Cơ sở ngôn ngữ học :
Nói cũng là một hoạt động, hoạt động lời nói. Hoạt động nói năng còn có các tên gọi khác là hoạt động ngôn ngữ, hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ,…
Nghiên cứu hoạt động lời nói, người ta nhận thấy rằng các kích thích hành vi nói năng thường là một cái gì đó nằm ngoài ngôn ngữ. Chính vì vậy, xét đến tận cùng, dạy tập làm văn không phải bắt đầu từ hoạt động ngôn ngữ, từ sự tổ chức hoạt động ngôn ngữ mà phải bắt đầu từ những hoạt động sống khác của học sinh. Nói cách khác, những kích thích nói năng không thể tách rời việc hình thành những kỹ năng sống khác. Cần phải tổ chức cho học sinh trồng cây, dọn dẹp sân trường trước khi cho các em viết một bài văn kể về một buổi lao động trồng cây, quét dọn sân trường,…. Vì vậy để dạy tập làm văn , trước hết phải trau dồi vốn sống cho học sinh, phải dạy cho các em biết suy nghĩ, tạo cho các em có cảm xúc, tình cảm rồi mới dạy cho các em cách thể hiện những suy nghĩ, tình cảm đó bằng ngôn ngữ viết.
Ngôn ngữ viết trong tập làm văn tận dụng các hiểu biết về kỹ năng tiếng việt do các phân môn khác rèn luyện hoặc cung cấp đồng thời góp phần hoàn thiện chúng. Để làm một bài văn nói hoặc viết, người làm phải hoàn thiện bốn kỹ năng, nói, đọc, viết, phải vận dụng các kiến thức về tiếng việt. Trong quá trình vận dụng này, các kỹ năng và kiến thức đó được hoàn thiện và nâng cao dần. Phân môn tập làm văn rèn luyện các kỹ năng sản sinh văn bản (nói và viết). Nhờ vậy tiếng việt không chỉ là một hệ thống cấu trúc được xem xét từng phần, từng mặt qua từng phân môn mà trở thành một công cụ sinh động trong quá trình giao tiếp, tư duy học tập. Nói cách khác. Phân môn tập làm văn đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu quan trọng bậc nhất của việc dạy và học tiếng việt trong đời sống sinh hoạt, trong quá trình lĩnh hội các tri thức khoa học… Sản phẩm của phân môn tập làm văn là các bài văn viết hoặc nói theo các kiểu bài do chương trình quy định. Để sản sinh được các bài văn này, học sinh phải có thêm nhiều kỹ năng khác ngoài kỹ năng lắng nghe, nói, đọc viết tiếng việt, kỹ năng dùng từ, đặt câu. Đó là các kỹ năng phân tích đề, tìm ý và lựa chọn ý, kỹ năng lập dàn ý, viết đoạn và liên kết đoạn…các kỹ năng này không được phân môn vào trong môn tiếng việt rèn luyện và phát triển ngoài phân môn tập làm văn, cho nên có thể nói nhiệm vụ cơ bản và chủ yếu trong phân môn tập làm văn là giúp học sinh sau một quá trình luyện tập lâu dài và có ý thức, dần dần nắm được cách viết các bài văn theo nhiều phong cách khác nhau do chương trình quy định.
2. Cơ sở tâm lý giáo dục :
a. Tâm sinh lý trẻ em:
Ở tiểu học phân môn tập làm văn góp phần rèn luyện tư duy hình tượng; từ óc quan sát tới trí tưởng tượng, từ khả năng tái hiện các kỹ năng đã quan sát tới kỹ năng nhào nặn các vật liệu có sẵn trong đời sống để xây dựng nhân vật, xây dựng cốt truyện. Khả năng tư duy logic của học sinh cũng được phát triển trong quá trình học các kiểu bài có phong cách nghệ thuật, việc phân tích đề, lập dàn ý…giúp cho khả năng phân tích, tổng hợp, phân loại, lựa chọn… của học sinh được rèn luyện để trở nên sắc bén hơn. Các kiểu bài miêu tả, kể chuyện, tường thuật, tả người, viết đơn… giúp cho học sinh mở rộng vốn động từ, tính từ, tập vận dụng các biện pháp tu từ như so sánh, nhân hóa, hoán dụ…và làm cho tình cảm yêu mến và gắn bó với thiên nhiên, với những người và việc xung quanh nảy nở. Chính vì vậy mà môn tập làm văn đã cung cấp cho học sinh rất nhiều nội dung giáo dục. Ngay từ những bước đầu của môn học, học sinh đã được làm quen với cách điền từ, quan sát tranh và trả lời câu hỏi và từ đó tập làm văn cũng được nâng cao dần theo tâm lý lứa tuổi học sinh. 
b. Cơ sở giáo dục:
- Phân môn tập làm văn sử dụng toàn bộ các kỹ năng được hình thành và phát triển do nhiều phân môn khác của môn tiếng việt đảm nhiệm (kỹ năng viết chữ, kỹ năng viết chính tả, kỹ năng đọc, nghe, nói…). Khi sử dụng, phân môn tập làm văn cũng góp phần phát triển và hoàn thiện chúng.
- Phân môn tập làm văn còn sử dụng kiến thức và kỹ năng do nhiều môn học khác cung cấp (ví dụ các hiểu biết do môn tự nhiên và xã hội, do môn đạo đức, pháp luật, do môn hát, vẽ…cung cấp).
- Phân môn tập làm văn còn huy động toàn bộ vốn sống hoặc những mạnh vốn sống của học sinh có liên quan đến đề bài. Tả một cây đang ra hoa kết quả, tả một con mèo đánh bắt chuột hoặc một con gà đang kiếm mồi…học sinh đâu chỉ huy động vốn tri thức qua một bài học mà còn phải huy động tất cả những tình cảm, ấn tượng, cảm xúc, những ký ức còn lưu giữ được về các con vật hoặc cây cối đó. Chỉ như vậy bài văn mới trở nên sinh động và có hồn.
Bài văn, kết quả học tập của phân môn tập làm văn, phản ánh trình độ sử dụng tiếng việt, trình độ tri thức và hiểu biết đời sống của học sinh. Vì thế không phải là không có lý do khi sản phẩm đó được sử dụng để đánh giá năng lực học tập môn tiếng việt qua những kỳ thi. Khi làm bài văn học sinh thực hiện mọi hoạt động của giao tiếp. Mỗi bài văn là một sản phẩm không lặp lại được của từng học sinh trước đề bài. Do đó có thể nói trong việc học tập làm văn, học sinh được chủ động, tự do thể hiện cái tôi của mình một cách rõ ràng, bộc bạch cái riêng của mình một cách trọn vẹn. Dạy tập làm văn là dạy các em tập suy nghĩ riêng, tập sáng tạo, tập thể hiện trung thực con người mình.
II. Cơ sở thực tiễn.
1. Khảo sát, đánh giá :
Hiện nay có 4 chương trình tập làm văn: Chương trình tập làm văn 165 tuần và 120  tuần, chương trình 100 tuần và chương trình công nghệ dạy giáo dục.
- Chương trình 165 tuần và chương trình 100 tuần:
Hai chương trình này có cấu trúc và nội dung giống nhau. Trước đây chương trình 100 tuần có thêm kiểu bài đơn từ. Từ năm 1994-1995, sách tiếng việt 5 chỉnh lý đã đưa phần đơn từ vào phần cuối nhằm sửa chữa thiếu sót của chương trình. Hai chương trình này chia việc học tập làm văn làm hai chặng: chặng bài tập tiếng việt ở lớp 2, 3 và chặng học các kiểu bài tập làm văn lớp 4, 5.

 Bài tập tiếng việt ở lớp 2, 3.
- Hai chương trình quy định các kiểu bài làm văn học  ở lớp 2, 3 là: điền từ, quan sát và trả lời câu hỏi (quan sát tranh, quan sát đồ vật, cây cối, con vật và trả lời câu hỏi), trả lời câu hỏi theo nội dung bài tập đọc, dùng từ đặt câu.
- Mỗi tuần ở lớp 2, và học kỳ một ở lớp 5 có một tiết tập làm văn, ở học kỳ hai lớp 5 có 2 tiết tập làm văn.
- Xét về phương diện kỹ năng luyện tập, các kiểu bài tập tiếng việt ở lớp 2 và lớp 5 nhằm mục đích luyện tập các luyện tập các kỹ năng bộ phận của các thể loại tả, kể sẽ học ở lớp 4, 5. do đó yêu cầu, mức độ và phương pháp  hướng dẫn dạy các bài tập này thường dừng ở mức độ: Học sinh trả lời mỗi câu hỏi gợi ý thành một đoạn văn ngắn phù hợp với nội dung câu hỏi nêu ra, các câu có thể liên kết với nhau. Chỉ học sinh giỏi mới yêu cầu viết thành bài văn trên cơ sở hệ thống câu hỏi gợi ý.
2. Khảo sát đánh giá thực tiễn dạy của giáo viên:
Tập làm văn là môn học mang tính tổng hợp, do đó việc dạy tập làm văn dựa trên kết quả nghiên cứu của nhiều môn khoa học. Trong các cơ sở đó, đối với việc dạy tập làm văn ở tiểu học, quan trọng nhất là các phương pháp dạy tiếng mẹ đẻ, lý thuyết hoạt động lời nói, ngôn ngữ học, lý luận văn học và biết sử dụng các kỹ năng làm văn.
Phân môn tập làm văn bên cạnh sử dụng các kỹ năng đã được các phân môn khác hình thành và phát triển (nói, nghe, đọc, viết tiếng việt, dùng từ, câu…) còn hình thành và phát triển một hệ thống các kỹ năng riêng. Hệ thống kỹ năng này phải gắn liền với quá trình sản sinh văn bản. Chính trình độ thành thục của các kỹ năng sinh sản văn bản góp phần quan trọng quyết định chất lượng của bài văn viết và nói.
Phân môn tập làm văn sử dụng toàn bộ các kỹ năng được hình thành và phát triển do nhiều phân môn khác của môn tiếng việt đảm nhiệm (kỹ năng viết chữ, kỹ năng viết chính tả, kỹ năng đọc, nghe, nói…). Khi sử dụng, phân môn tập làm văn cũng góp phần phát triển và hoàn thiện chúng. Phân môn tập làm văn còn huy động toàn bộ vốn sống của học sinh có liên quan đến đề bài. Tả một cây đang ra hoa kết quả, tả một con mèo đánh bắt chuột hoặc một con gà đang kiếm mồi…học sinh đâu chỉ huy động vốn tri thức qua một bài học mà còn phải huy động tất cả những tình cảm, ấn tượng, cảm xúc, những ký ức còn lưu giữ được về các con vật hoặc cây cối đó. Chỉ như vậy bài văn mới trở nên sinh động và có hồn. Bài văn, kết quả học tập của phân môn tập làm văn, phản ánh trình độ sử dụng tiếng việt, trình độ tri thức và hiểu biết đời sống của học sinh. Khi giảng dạy phân môn tập làm văn, giáo viên cần chú ý chuyển tải tới học sinh những kỹ năng cơ bản của nội dung bài, thông qua đó giúp cho học sinh tự tìm tòi các chi tiết khi miêu tả, cách dùng từ, đặt câu, lập dàn ý, diễn đạt từng đoạn của bài văn và liên kết thành bài văn.
Đối với kiểu bài tả người ở lớp 5 là một kiểu bài tương đối khó theo tâm lý lứa tuổi học sinh. việc lập dàn bài chi tiết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp cho học sinh có cơ sở để quan sát, tưởng tượng và tiến hành miêu tả những chi tiết lập thành bài văn. Khi tiến hành bài dạy, giáo viên cần chú ý hướng dẫn cụ thể từng bước để học sinh năm được cách tả người theo đúng logic và yêu cầu:
+ Cần hướng dẫn theo 3 bước : lý do tả người, tả ngoại hình, tả hoạt động, tính cách và phần kết bài (bày tỏ tình cảm của mình đối với người được tả).
Để có căn cứ cho việc đánh giá thực tế dạy học của giáo viên trong kiểu bài văn tả người, chúng tôi khảo sát giáo án của giáo viên qua bài dạy : 
NỘI DUNG BÀI DẠY NHƯ SAU
Tập làm văn
Luyện tập tả người
(Dựng đoạn mở bài)
I- Mục đích, yêu cầu:
1. Củng cố kiến thức về đoạn mở bài.
2. Viết được đoạn mở bài cho bài văn tả người theo 2 kiểu trực tiếp và gián tiếp.
II- Đồ dùng dạy - học:
- Bảng phụ hoặc một tờ phiếu viết kiến thức đã học về hai kiểu mở bài:
+ Mở bài trực tiếp: Giới thiệu trực tiếp người hay sự vật định tả.
+ Mở bài gián tiếp: Nói một việc khác, từ đó chuyển sang giới thiệu người định tả.
- Bút dạ và một vài tờ giấy khổ to để HS làm BT2.
III- Các hoạt động dạy - học:
1. Giới thiệu bài: Trực tiếp.
2. Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài tập 1:
- Hai HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu của BT1 (HS1 đọc phần lệnh và đoạn mở bài a(Mba), HS 2 đọc đoạn mở bài b(MBb) và chú giải từ khó).
- HS đọc thầm lại hai đoạn văn, suy nghĩ, tiếp nối nhau phát biểu - chỉ ra sự khác nhau của hai cách Mba và MBb. GV nhận xét, kết luận:
+ Đoạn Mba - mở bài theo kiểu trực tiếp: giới thiệu trực tiếp người định tả (là người bà trong gia đình).
+ Đoạn MBb - mở bài theo kiểu gián tiếp: giới thiệu hoàn cảnh, sau đó mới giới thiệu người được tả (bác nông dân đang cày ruộng).
Bài tập 2:
- Một HS đọc yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của bài, làm bài theo các bước sau:
+ Chọn đề văn để viết đoạn mở bài. Chú ý chọn đề nói về đối tượng mà em yêu thích, em có tình cảm, hiểu biết về người đó.
+ Suy nghĩ để hình thành ý cho đoạn mở bài. Cụ thể, cần trả lời các câu hỏi: Người em định tả là ai, tên là gì? Em có quan hệ với người ấy như thế nào? Em gặp gỡ, quen biết hoặc nhìn thấy người ấy trong dịp nào? ở đâu? Em kính trọng, yêu quý, ngưỡng mộ … người ấy như thế nào?
+ Viết 2 đoạn mở bài cho đề văn đã chọn. GV nhắc HS: cần viết một mở bài theo kiểu trực tiếp, một mở bài theo kiểu gián tiếp.
- Năm, bảy HS nói tên đề bài em chọn.
- HS viết các đoạn mở bài. GV phát bút dạ và giấy khổ to cho 2 - 3 HS.
- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc đoạn viết. Cả lớp và GV nhận xét, chấm điểm đoạn viết hay.
- GV mời những HS làm bài trên khổ giấy to, dán bài lên bảng lớp, trình bày kết quả. Cả lớp và GV cùng phân tích để hoàn thiện các đoạn mở bài.
3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại kiến thức về 2 kiểu mở bài trong bài văn tả người.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS viết được những đoạn mở bài hay. Yêu cầu những HS viết đoạn MB chưa đạt về nhà hoàn chỉnh lại.
Nhận xét kết quả khảo sát :
- Nhìn chung bài soạn còn đơn giản về nội dung cũng như cách trình bày, các bước tuy thể hiện đúng trình tự và thực hiện được các bước hướng dẫn nhưng chủ yếu bài soạn đang thực hiện theo tiến trình bằng phương pháp đàm thoại là chủ yếu. Giáo viên đã có hướng dẫn cho câu trả lời sai của học sinh.
- Giáo viên soạn giảng theo phương pháp truyền thống, các bước thực hiện theo hình thức chủ đạo của giáo viên, học sinh hoạt động thụ động, giáo viên làm việc nhiều.
- Bài soạn chưa thể hiện tính logic của kết cấu nội dung, chưa phát huy được tính sáng tạo trong học tập, đặc biệt là phần đi sâu về nội dung dựng đoạn mở bài bằng hoạt động lời nói. Như vậy sẽ hạn chế phương thức làm việc độc lập của học sinh, vì số lượng học sinh trả lời trực tiếp không nhiều, còn lại một số em nếu không nắm được nội dung, giáo viên sẽ không bao quát được.
3. Học của học sinh
So với các kiểu bài tập làm văn khác thì kiểu bài tả người tương đối dễ, để thực hiện thành công kiểu bài này học sinh phải vận dụng một cách linh hoạt các thao tác cần thiết như trí tưởng tượng, các chi tiết tiết của bố cục, cách dùng từ đặt câu, sắp xếp và liên kết các câu sao cho hợp lý với nội dung miêu tả. Vì vậy giáo viên cần tạo cho học sinh phương pháp làm việc độc lập nhắm phát huy tính sáng tạo của học sinh. Đặc biệt là hoạt động giao tiếp bằng lời nói (có thể dùng nhiều về phương pháp nhóm và phương pháp diễn đạt để phát huy tính sáng tạo trong cách lập dàn ý)
Để có kết quả chính xác khi đánh giá khả năng học tập phân môn tập làm văn kiểu bài tả người của học sinh lớp 5 tại trường tiểu học .............., chúng tôi đã tổ chức một tiết kiểm tra cho học sinh có nội dung và kiểu bài tương ứng với bài học mà học sinh đã tiếp thu từ tiết trước.
- Tổng số học sinh trong lớp : 33 em
- Lớp 5A. Trường tiểu học ..............
BÀI KIỂM TRA TẬP LÀM VĂN
Đề bài : Em hãy tả lại một người bạn thân nhất của em.
Sau khi học sinh làm bài xong, tôi đã chấm bài và tổng hợp kết quả như sau :
· Số bài viết đạt điểm 9 : 3 bài
· Số bài viết đạt điểm 7 - 8: 11 bài
· Số bài viết đạt điểm 5 - 6: 15 bài
· Số bài viết dưới điểm 5: 4 bài
Nhận xét kết quả khảo sát:
Qua tiết kiểm tra ở trên, chúng tôi nhận thấy :
+ Số lượng học sinh lớp 5A viết tốt về kiểu bài tả người còn ở mức trung bình. Số lượng bài viết đạt chất lượng cao còn ít chỉ mới có 3/33 bài chiếm tỷ lệ 0.91%, chứng tỏ tỷ lệ học sinh giỏi trong lớp 5A không nhiều. Đây cũng là điều dễ hiểu vì so với các lớp khác, lớp 5A có đối tượng học sinh chưa đồng đều, số học sinh dân tộc thiểu số chiếm khá lớn trong lớp (14em), một số khác có hoàn cảnh gia đình khó khăn, điều kiện chăm lo học tập cho con cái chưa đáp ứng được nhu cầu giáo dục hiện nay. Chính vì thế sau khi khảo sát và biết rõ chất lượng của học sinh lớp 5A chúng tôi đã xác định rõ những ưu điểm và tồn tại của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học phân môn tập làm văn kiểu bài tả người nói riêng, học môn tiếng việt nói chung.
CHƯƠNG II : THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
1. Đặc điểm của trường tiểu học ..............:
Trường tiểu học .............. được thành lập khá lâu, với hơn 600 học sinh. Đội ngũ giáo viên trên 32 người là những giáo viên giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và có lòng nhiệt huyết với nghề. Về cơ sở vật chất tuy chưa thật đầy đủ nhưng trường đã xây dựng được một hệ thống phòng học cơ bản gồm 26 phòng học, cùng với các thiết bị dạy học cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho các em học tập đầy đủ.
Trường tiểu học .............. là một đơn vị được sự quan tâm của Đảng ủy và chính quyền địa phương, các ngành giáo dục, đã trang bị khá đầy đủ về phòng học, cơ sở vật chất cũng như các thiết bị phục vụ cho việc học tập của học sinh. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo nhà trường đã giúp cho đội ngũ giáo viên ngày một vững mạnh trong nghiệp vụ chuyên môn của mình. Đội ngũ giáo viên của nhà trường vừa trẻ khỏe lại có chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cao. Bên cạnh đó mối quan tâm con cái của các bậc cha mẹ học sinh cũng là những yếu tố rất cần thiết trong công tác giảng dạy của nhà trường. Đó là điều kiện tốt nhất tạo cho các em khi tham gia học tập tại trường. Trong những gần đây, chuyên môn của nhà trường đã được đầu tư đúng mức, chất lượng giáo dục cho học sinh tiểu học ngày một được nâng cao rõ rệt, giáo viên đã bắt nhịp được với các phương pháp dạy học mới của ngành giáo dục
2. Bài soạn thực nghiệm:
Sau khi khảo sát từ thực tế tại trường tiểu học .............., chúng tôi đã xác định rõ việc soạn bài của giáo viên trong bài dạy tả người ở lớp 5. Dựa trên bài soạn của giáo viên chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm bằng bài soạn của mình theo hình thức vận dụng phương pháp tính cực của học sinh. Nội dung bài soạn như sau :
Tiết: 37
Luyện tập tả người
(Dựng đoạn mở bài)
a- Mục tiêu
- Giúp Hs : Củng cố kiến thức và cách viết đoạn mở bài theo kiểu trực tiếp và gián tiếp
- Thực hành viết đoạn mở bài cho bài văn tả người theo kiểu trực tiếp và gián tiếp.
- Yêu thích môn học 
* Trọng tâm: Hs nắm được cách viết mở đoạn. Vận dụng viết đoạn văn mở thành thạo.
B- đồ dùng dạy học.
1- Giáo viên: Giấy khổ to, bút dạ. Bảng phụ 
2- Học sinh: Xem trước nội dung bài.
c- Các hoạt động day-học chủ yếu.
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Tổ chức :1’
2. Bài cũ :4’
Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs
	Hát


	3. Bài mới :30’
3.1- Giới thiệu - Ghi đề bài
Bài văn tả người gồm mấy phần? Đó là những phần nào?
+ Có những kiểm mở bài nào?
? Thế nào là mở bài trực tiếp, mở bài gián tiếp?
Nhận xét câu trả lời của Hs
Giới thiệu tiết học hôm nay
3.2- Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Gọi Hs đọc yêu cầu và nội dung
? Đoạn mở bài a là đoạn mở bài cho kiểu bài nào?
? Người định tả giới thiệu như thế nào?
	Học sinh lắng nghe
Bài văn tả người có 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài
+ Mở bài trực tiếp: giới thiệu trực tiếp người hay sự vật định tả.
+ Mở bài gián tiếp: nói một việc khác từ đó chuyển sang giới thiệu người định tả
- Hs đọc yêu cầu
- Đoạn mở bài cho bài văn tả người
- Người định tả là người bà trong gia đình
- Người định tả được giới thiệu trực tiếp: Em yêu nhất là bà

	? Người định tả xuất hiện như thế nào?
? Kiểu mở bài đó là gì?
? ở đoạn mở bài b, người định tả được giới thiệu như thế nào?
? Bác nông dân đang cày ruộng xuất hiện như thế nào?
? Vậy đây là kiểu mở bài nào?
Cách mở bài ở 2 đoạn có gì khác nhau
Bài 2:
? Người em định tả là ai?
? Em gặp gỡ, quen người đó như thế nào?
? Tình cảm của em với người đó như thế nào?
Yêu cầu Hs tự làm bài.
Treo bảng phụ
Nhắc Hs viết 2 đoạn mở bài cho một đề văn đã cho
Gọi 2 Hs viết bài vào giấy khổ to trình bày trên bảng.
	- Xuất hiện trực tiếp khi có ai hỏi "Em yêu nhất ai"
- Mở bài trực tiếp.
+ Người định tả không được giới thiệu trực tiếp mà qua hoàn cảnh về quê đi ra cánh đồng chơi, không khí ở đây thật trong lành, có nhiều hoạt động hấp dẫn bạn nhỏ rồi bạn nhỏ mới nhìn thấy bác Tư đang cày ruộng.
+ Bác xuất hiện sau hàng loạt các cảnh vật
Mở bài gián tiếp
+ Đoạn a: Mở bài trực tiếp
+ Đoạn b: Mở bài gián tiếp
Hs đọc yêu cầu
+ Ông nội/ bạn Hoàng/ anh Xuân Bắc
+ Em và Hoàng học cùng lớp
+ Hè nào em cũng về quê thăm ông
+ Em rât yêu quý ông em
+ Em và Hoàng là đôi bạn thân
3 Hs viết vào giấy khổ to
Lớp làm vào vở bài tập
Hs đọc bài
Lớp nhận xét

	4- Củng cố- Dặn dò :5’
Nhận xét tiết học
	

	Về nhà viết đoạn văn chưa đạt yêu cầu
Chuẩn bị bài sau
Dựng đoạn kết bài
	


4. Khảo sát học sinh:
Dựa trên những thực nghiệm của phương pháp tích hóa hoạt động của học sinh đã tổ chức tại lớp 5A. Chúng tôi tiếp tục khảo sát học sinh lần 2 nhằm đánh giá kết quả sau thực nghiệm, sự thay đổi cách dạy theo phương pháp tích cực hóa hoạt động như thế nào bằng một bài kiểm tra cho học sinh làm tại lớp:
BÀI KIỂM TRA VĂN TẢ NGƯỜI
Đề bài : Em hãy tả lại một người thân trong gia đình em
Sau khi học sinh làm bài xong, tôi đã tiến hành chấm bài và thống kê kết quả :
· Số bài viết đạt điểm 9 : 4 bài
· Số bài viết đạt điểm 7 - 8: 11 bài
· Số bài viết đạt điểm 5 - 6: 18 bài
· Số bài viết dưới điểm 5: 0 bài
5) Phân tích kết quả thực nghiệm:
· Phần Giáo án:
Thực nghiệm bằng phương pháp ứng dụng lý thuyết hoạt động lời nói trong dạy học tập làm văn tả người ở lớp 5, chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp sau:
- Nội dung bài dạy đã được chia thành 2 phần rõ rệt: 
+ Hướng dẫn học sinh cùng với bạn thảo luận về cách dựng đoạn mở bài (có gợi ý của giáo viên)
+ Học sinh được trực tiếp tìm hiểu cách dựng đoạn bằng hình thức trả lời các câu hỏi gợi ý của giáo viên (đối thoại bằng ngôn ngữ để tìm hiểu bài)
Học sinh hoạt động độc lập, là biện pháp khá thú vị và phát huy tốt trí hình thức học tập của học sinh. Phần này yêu cầu cao trong cách tả người, tập trung suy nghĩ để tìm hiểu.
Ơû bài soạn của giáo viên trong khảo sát lần 1, giáo viên đã thực hiện theo hướng truyền thống, giáo viên hướng dẫn, học sinh làm việc theo hình thức cá nhân, điều này sẽ hạn chế đối với những em năng lực học tập yếu, nhất là cá em dân tộc thiểu số. Nhưng ở bài soạn thực nghiệm đã được thay đổi, nội dung của từng mục học sinh tự trao đổi với nhau để học hỏi lẫn nhau trong cách nghĩ ra những câu miêu tả hay, tính tế và đúng yêu cầu; học sinh được trao đổi với giáo viên bằng ngôn ngữ nói để tìm cách xây dựng đoạn mở bài trong miêu tả người. Như vậy học sinh sẽ hiểu sâu hơn về cách tả người ở lớp 5 bằng hình thức tượng tượng và hư cấu nội dung. 
- Trước đây giáo viên trình bày khá nhiều chi tiết trong các bước dạy chủ yếu là làm việc cá nhân. Vì thế nội dung bài soạn thực nghiệm được thay đổi bởi phương pháp hoạt động tích cực và độc lập của học sinh so với bài soạn của giáo viên đã khảo sát. Tốc độ làm việc của học sinh được nâng lên, giáo viên không làm việc nhiều, giảng nhiều mà học sinh vẫn nắm nội dung sâu sắc.
 Hình thức tổ chức hoạt động nhóm có tác dụng làm cho học sinh phấn khởi để tham gia thi đua một cách tích cực đồng thời giúp cho học sinh nhanh thuộc bài và tăng thêm tình đoàn kết, biết giúp đỡm học hỏi lẫn nhau.
· Phần kiểm tra học sinh:
So sánh với bài kiểm tra trước thì số lượng học sinh miêu tả trong bài hay, và đạt chất lượng đã cao hơn nhiều, đặc biệt có tới 4 em đã biết viết một bức thư đúng yêu cầu, nội dung bức the thể hiện tốt phần thăm hỏi cũng hư thể hiện tình cảm của mình đối với ông bà. Tuy số lượng bài làm sau thực nghiệm tăng lên chưa nhiều, nhưng đó là một biểu hiện tốt của mặt hiệu quả trong sử dụng phương pháp hoạt động tích cực hóa của học sinh
Như vậy có thể kết luận rằng ứng dụng lý thuyết hoạt động lời nói trong dạy học tập làm văn là một phương pháp mang lại hiệu quả giáo dục cao. Điều quan trọng ở đây là sử dụng nó như thế nào, các bước thực hiện ra sao thì phải phụ thuộc vào khả năng linh hoạt của người giáo viên. Dù ở bất cứ phương pháp dạy học nào đi nữa thì vai trò của người giáo viên cũng không thể xem nhẹ trong dạy học của giáo dục, nhất là học sinh tiểu học. Không có phương pháp dạy học nào là vạn năng, không có người giáo viên nào là hoàn hảo mà cái chính là ở chỗ phải biết tìm tòi, nghiên cứu kỹ càng, có đầu tư và tổ chức linh hoạt trong dạy học thì kết quả mới mang lại những bước tiến nhất định.
III. KẾT LUẬN:
Tóm lại tổ chức dạy học phân môn tập làm văn lớp 5 kiểu bài tả người theo hướng tích cực là một hình thức dạy học có tác dụng tốt đối với học sinh. Thông qua thảo luận sẽ đánh giá được kết quả thực hành của học sinh, tạo dược không khí vui tươi, thoải mái trong học tập, kích thích niềm tin, phát huy tính sáng tạo, độc lập khi học tập phân môn tập làm văn và các môn học khác. Bởi vì lứa tuổi tiểu học là lứa tuổi hồn nhiên trong sáng và trực quan sinh động, đặc biệt là các em lớp 5, trí tưởng tượng của các em còn ít, tư duy còn hạn chế. Sử dụng phương pháp tích cực của học sinh  đúng lúc, đúng cách thức tổ chức không những giúp cho các em tự điều chỉnh kiến thức của mình mà còn là cầu nối phát huy trí tưởng tượng và tính sáng tạo cho các em. Qua kết quả nghiên cứu, phân tích lý luận kết hợp với kết quả khảo sát từ thực tế. Chúng tôi nhận thấy rằng hình thức dạy học này là một hình thức dạy học mới mang lại hiệu quả giáo dục cao. Từ đó chúng tôi mạnh dạn đề cập đến những biện pháp thực hiện có tính khả thi để nêu lên trong đề tài. Tuy nhiên đó chỉ là những ý kiến đóng góp qua học tập nghiên cứu kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy của bản thân sau một thời gian công tác trong trường tiểu học. Việc tổ chức dạy học bằng phương pháp nào để đạt hiệu quả cao không phải là chuyện đơn giản chỉ nói qua lý thuyết mà cần phải có thời gian cũng như kinh nghiệm giảng dạy cộng với sự tìm tòi học hỏi không ngừng của người giáo viên thì hiệu quả của tiết dạy mới được nâng cao, giáo dục mới thật sự đổi mới. Ưùng dụng lý thuyết hoạt động lời nói trong dạy tập làm văn nói chung và dạy tập làm văn tả người nói riêng lớp 5 không đơn thuần thực hiện được mà đòi hỏi phải phụ thuộc vào cách bố trí, tổ chức của giáo viên thì hiệu quả mới được phát huy. Không có ai là tuyệt đối. Khi đất nước đổi mới thì nhận thức con người cũng thay đổi hằng ngày. Chính vì thế người giáo viên phải biết tìm tòi học hỏi không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy đáp ứng được nhịp độ phát triển của thời đại.
4. Một số đề xuất:

Qua kết quả khảo sát từ thực tế bài làm của học sinh lớp 5A nói riêng, học sinh trường tiểu học …………… nói chung. Chúng tôi đã nắm bắt được một số yếu tố cơ bản về việc dạy học kiểu bài tả của của phân môn tập làm văn cho học sinh, trên cơ sở đó kết hợp với nhiệm vụ, yêu cầu nội dung và phương pháp của đề tài, tôi đề xuất thêm một số biện pháp có tính khả thi mà người giáo viên có thể giải quyết được:
· Nghiên cứu kỹ nội dung bài học trước khi lên lớp, tìm hiểu từng đối tượng học sinh để có các biện pháp tổ chức phù hợp với đặc điểm từng em.
· Hướng dẫn cho các em cụ thể hơn trong nội dung khi tìm ý, tìm hiểu từng mục trong bài mẫu, lấy nhiều ví dụ, giả thiết để học sinh xác định vai trò của kiểu bài tả người ở lớp 5. Bởi vì việc nêu giả thiết nhiều rất quan trọng, nếu giáo viên cho học sinh làm nhiều, đọc ra trước lớp về bài làm của mình nhiều thì giáo viên có thể nhận biết được kết quả hiểu bài của từng em để từ đó có biện pháp khắc phục.
· Phải biết kết hợp mối quan hệ giữa các mục yêu cầu với toàn nội dung, tạo cho học sinh có ý thức trong việc tập tả người ở lớp 5 đúng yêu cầu để có bài làm đúng. Hướng dẫn các em học kỹ dàn bài trước khi làm bài.
· Giáo viên cần đầu tư chú trọng nhiều hơn nữa đến phân môn này. Vì đây là một nội dung rất khó. Dạy cho các em những nội dung chính của mục tiêu thì dễ, nhưng hướng cho các em làm bài theo trí tưởng tượng thì khó, nhiều đề bài có nội dung rộng lớn và có những quang cảnh mới lạ, nên giáo viên cần nêu nhiều dẫn chứng để học sinh tiếp cận từng bước.
· Giáo viên biết vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh.
· Ngoài việc ở lớp giáo viên cần phải hướng dẫn học sinh rèn luyện ở nhà. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh để có biện pháp giúp đỡ.
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY Ở CẤP TIỂU HỌC
Họ, tên người dạy :


Tên bài dạy :
môn :


Lớp :
Trường tiểu học :
Quận, huyện
Tỉnh, TP :


	Các lĩnh vực
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	I. KIẾN THỨC
 (6 điểm)
	1.1. Xác định được vị trí, mục tiêu, chuẩn kiến thức và kỹ năng, nội dung cơ bản, trọng tâm của bài dạy.
1.2. Giảng dạy kiến thức cơ bản kiến thức, có hệ thống.
1.3. Nội dung dạy học đảm bảo giáo dục toàn diện  (về thái độ, tình cảm, thẩm mỹ).
1.4. Nội dung dạy học cập nhật những vấn đề xã hội, nhân văn gắn với thực tế, đời sống xung quanh của học sinh.
1.5. Nội dung dạy học phù hợp với tâm lý lứa tuổi, tác động tới các đối tượng, kể cả học sinh khuyết tật, học sinh lớp ghép  (nếu có).
1.6. Khai thác nội dung dạy học nhằm phát triển năng lực học tập của học sinh.
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1
1
1
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	II. KỸ NĂNG
SƯ PHẠM
 (8 điểm)
	2.1. Dạy học đúng đặc trưng bộ môn, đúng loại bài  (lý thuyết, luyện tập, thực hành, ôn tập…)
2.2. Vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với các đối tượng theo hướng phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.
2.3. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học và theo hướng đổi mới.
2.4. Xử lý các tình huống sư phạm phù hợp đối tượng và có tác dụng giáo dục.
2.5. Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kể cả ĐDDH tự làm thiết thực, có hiệu quả.
2.6. Lời giảng mạch lạc, truyền cảm; chữ viết đúng, đẹp; trình bày bảng hợp lý.
2.7. Phân bố thời gian đảm bảo tiến trình tiết dạy, đạt mục tiêu của bài dạy và phù hợp với thực tế của lớp học.
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	III. THÁI ĐỘ
SƯ PHẠM
 (8 điểm)
	3.1. Tác phong sư phạm chuẩn mực, gần gũi, ân cần với học sinh.
3.2. Tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh.
3.3. Kịp thời giúp đỡ học sinh có khó khăn trong học tập, động viên để mỗi học sinh đều được phát triển năng lực học tập.
	1
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	IV. HIỆU QUẢ
 (3 điểm)
	4.1. Học sinh nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của bài học và biết vận dụng vào các bài luyện tập, thực hành.
4.2. Học sinh tích cực chủ động tiếp thu bài học, có tình cảm, có thái độ đúng.
4.3. Tiến trình tiết dạy hợp lý, nhẹ nhàng; các hoạt động học tập diễn ra tự nhiên, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm học sinh tiểu học
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	CỘNG :
	20
	


XẾP LOẠI TIẾT DẠY :
· Loại tốt : 18 – 20  (Không có tiêu chí nào bị điểm 0)
· Loại khá : 14 – 17.5  (Không có tiêu chí nào bị điểm 0)
· Loại trung bình : 10 – 13.5  (Các tiêu chí 1.2, 2.1, 3.2, và 4.1 không bị điểm 0)
· Loại chưa đạt : dưới 10  (Hoặc một trong các tiêu chí : 1.2, 2.1, 3.2, và 4.1 bị điểm 0)
Điểm tiết dạy :
Xếp loại :
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